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PHỤ LỤC I
DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA BAO GỒM THAY THẾ LINH KIỆN 
CHO MÁY HÚT TRUNG TÂM VÀ BỒN OXY LỎNG 
PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu  số               /TYC-BVT  ngày              tháng             năm 2025)





	STT
	Danh mục thiết bị
	Thông số kỹ thuật và 
Nội dung dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy hút trung tâm 
Seri: FO640465
Model: MU0-064
Xuất xứ: Korea-DOOVAC
	Chi phí sửa chữa:
- Trục chính đầu hút: 01 cái
- Lòng trong đầu hút: 02 cái
- Cánh vớt tạo áp suất âm: 03 cái
- Khớp nối dẫn động hoa thị và vòng nệm hoa thị trục cốt: 01 cái
	Máy
	01
	

	2
	Máy hút trung tâm 
Seri: FR1010007
Model: MU0-064
Xuất xứ: Korea-DOOVAC
	Chi phí sửa chữa:
- Lòng trong đầu hút: 01 cái
- Cánh vớt tạo áp suất âm: 03 cái
	Máy
	01
	

	3
	Bồn oxy lỏng
Seri: 2021-00280
Nước sản xuất: Trung Quốc
	Chi phí sửa chữa:
- Ron teflon và vòng chặn titan chống giãn nở khớp nối đồng hồ dung lượng: 01 cái
- Lò xo đồng hồ: 01 cái
- Lưng đồng hồ báo dung lượng oxy lỏng: 01 cái
	Cái
	01
	

	4
	Van 1 chiều
	- Chất liệu: Inox 304
- Kích thước: phi 49mm
- Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	02
	

	5
	Bạt đạt đỡ 2 đầu trục chính
	- Chất liệu: thép cacbon
- Kích thước: 30-47mm
- Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	04
	

	6
	Lọc dầu
	- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện, lõi lọc chuyên dụng
- Kích thước: 60-110mm
- Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	02
	

	7
	Dầu nhớt
	- Tương thích với máy hút trung tâm (Model: MU0-064 của hãng DOOVAC)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Lít
	09
	

	8
	Co ren inox ống dẫn oxy lỏng
	- Chất liệu: Inox 316
- Tương thích với bồn oxy lỏng
(Seri: 2021-00280, nước sản xuất: Trung Quốc)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	03
	

	9
	Ron cao su phía trong đồng hồ
	- Chất liệu: nhựa PP
- Kích thước: 8-12mm
- Tương thích với bồn oxy lỏng
(Seri: 2021-00280, nước sản xuất: Trung Quốc)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	03
	



